
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Nguyễn Duy Hiền 12A2 12A3 12A4 12A1 11A12 11A10 11A11

Lê Thị Đỏ 10A1 10A1 10A2 10A2 12A7 12A7 12A8 12A8

Nguyễn Thị Vân Anh 12A10 12A10 12A9 12A9

Hồ Ngọc Quyết 11A4 11A4 11A5 11A5

Đoàn Văn Khoa

Phạm Thị Phước

Trần Phương Thủy

Triệu Thị Yên 11A2 11A2 11A1 11A1

Nguyễn Thị Phong 

Lan
10A11 10A11 10A10 10A10 11A11 11A11 11A12 11A12

Phạm Thị Thu Hà 10A5 10A5 10A4 10A4

Nguyễn Thị Hường 10A1 10A1 12A9 12A9 12A10 12A10 11A2 11A2

Lê Thị Kim Liên 10A2 10A6 10A11 10A3 11A6 11A6 11A7 11A7

Nguyễn Thu Hương 10A10 10A8 10A7 10A9 12A5 12A8 12A6 12A7 11A1 11A8 11A3 11A9

Nguyễn Khắc Đạo 10A6 10A2 10A3 10A7 12A3 12A2 12A1 12A4 11A10 11A12 11A11

Trịnh Thị Yến 10A8 10A10 10A9 10A11 12A8 12A5 12A7 12A6 11A8 11A1 11A9 11A3

Lê Hồng Hạnh 10A7 10A7 10A8 10A8 12A1 12A1 12A2 12A2 11A5 11A5 11A6 11A6

Nguyễn Hữu Tuyển 10A3 10A3 10A6 10A6 12A4 12A4 12A5 12A5 11A3 11A3 11A4 11A4

Trịnh Đức Mạnh 10A9 10A9 12A6 12A6 12A3 12A3 11A7 11A7 11A8 11A8

Nguyễn Văn Trãi 10A4 10A4 10A5 10A5 11A9 11A9 11A10 11A10

5 6 7

TRƯỜNG THPT TIẾN THỊNH THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU SỐ 3

NĂM HỌC 2025-2026 (Áp dụng từ ngày 01 tháng 12 năm 2025)

Giáo viên
2 3 4



THỨ TIẾT 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11

1 Tin - Đỏ GDDP - Liên GDTC - Tuyển GDTC - Trãi Sinh - Hà S QPAN - Đạo GDTC - Hạnh QPAN - Yến QP GDTC - Mạnh GDDP - Hương CN - Lan CN

2 Tin - Đỏ QPAN - Đạo GDTC - Tuyển GDTC - Trãi Sinh - Hà S GDDP - Liên GDTC - Hạnh GDDP - Hương GDTC - Mạnh
QPAN - Yến 

QP
CN - Lan CN

3 Sinh - Hường S Tin - Đỏ QPAN - Đạo Sinh - Hà S GDTC - Trãi GDTC - Tuyển GDDP - Hương GDTC - Hạnh QPAN - Yến QP CN - Lan CN GDDP - Liên

4 Sinh - Hường S Tin - Đỏ GDDP - Liên Sinh - Hà S GDTC - Trãi GDTC - Tuyển QPAN - Đạo GDTC - Hạnh GDDP - Hương CN - Lan CN
QPAN - Yến 

QP

5

1
2
3
4
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5

6

TNHN - Hiền V TNHN - Nga A TNHN - Dung TNHN - Linh S

3

4

TNHN - Nga B

Năm học 2025-2026 Thực hiện từ ngày 01 tháng 12 năm 2025

TRƯỜNG THPT TIẾN THỊNH THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU SỐ 3

2

TNHN - Hoài TNHN - Quyết TNHN - Ngà TNHN - Lan TNHN - Loan V TNHN - Thái



THỨ TIẾT 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11 11A12

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
GDDP - 

Hương
CN - Yên

GDTC - 

Tuyển
CN - Quyết GDTC - Hạnh CD - Liên GDTC - Mạnh

QPAN - Yến 

QP
GDTC - Trãi QPAN - Đạo CN - Lan CN GDDP - Hiền

2
QPAN - Yến 

QP
CN - Yên

GDTC - 

Tuyển
CN - Quyết GDTC - Hạnh CD - Liên GDTC - Mạnh

GDDP - 

Hương
GDTC - Trãi GDDP - Hiền CN - Lan CN QPAN - Đạo

3 CN - Yên
Sinh - Hường 

S

GDDP - 

Hương

GDTC - 

Tuyển
CN - Quyết GDTC - Hạnh CD - Liên GDTC - Mạnh

QPAN - Yến 

QP
GDTC - Trãi GDDP - Hiền CN - Lan CN

4 CN - Yên
Sinh - Hường 

S

QPAN - Yến 

QP

GDTC - 

Tuyển
CN - Quyết GDTC - Hạnh CD - Liên GDTC - Mạnh

GDDP - 

Hương
GDTC - Trãi QPAN - Đạo CN - Lan CN

5

5

6

TRƯỜNG THPT TIẾN THỊNH

3

4

Năm học 2025-2026 Thực hiện từ ngày 01 tháng 12 năm 2025

TNHN - Tiến

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU SỐ 3

2

TNHN - 

Phước

TNHN - 

Hường A

TNHN - 

Ng.Hương
TNHN - Trang TNHN - Loan

TNHN - 

Hường H
TNHN - Yên

TNHN - 

Thăng
TNHN - Hà S TNHN - Văn TNHN - Thúy



THỨ TIẾT 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5 5

1 GDTC - Hạnh GDDP - Hiền QPAN - Đạo GDTC - Tuyển GDDP - Hương GDTC - Mạnh Tin - Đỏ QPAN - Yến QP Sinh - Hường S Tin - Thủy Tin

2 GDTC - Hạnh QPAN - Đạo GDDP - Hiền GDTC - Tuyển QPAN - Yến QP GDTC - Mạnh Tin - Đỏ GDDP - Hương Sinh - Hường S Tin - Thủy Tin

3 QPAN - Đạo GDTC - Hạnh GDTC - Mạnh GDDP - Hiền GDTC - Tuyển GDDP - Hương QPAN - Yến QP Tin - Đỏ Tin - Thủy Tin Sinh - Hường S

4 GDDP - Hiền GDTC - Hạnh GDTC - Mạnh QPAN - Đạo GDTC - Tuyển QPAN - Yến QP GDDP - Hương Tin - Đỏ Tin - Thủy Tin Sinh - Hường S

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5

6

3

4

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU SỐ 3
Năm học 2025-2026 Thực hiện từ ngày 01 tháng 12 năm 2025

TRƯỜNG THPT TIẾN THỊNH

2

TNHN - Đặng TNHN - Hiệp TNHN - Hiền H TNHN - Dương TNHN - Hà T TNHN - HàTNHN - Thủy TNHN - Linh V
TNHN - 

T.Hương
TNHN - Tâm



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Nguyễn Duy Hiền 12A10 12A9 11A7

Nguyễn Huy Tuấn 10A6 10A6 10A6 10A6

Đỗ Duy Khải 12A6 12A6

Trần Xuân Hiệp 12A2 11A1 12A4 12A2 12A2 11A1 12A4 12A2 11A1 11A1 12A4 12A2 12A4 12A2

Dương Thu Hoài 10A1 12A10 12A5 10A1 10A1 12A5 12A5 12A10 12A5 12A10 10A1 12A10 10A1 10A1

Trần Xuân Trường 10A7 10A10 12A6 10A7 12A1 12A6 12A1 10A10 12A1 10A10 10A7 10A10 12A1 12A6 10A7 12A6

Vương Thị Hồng Lan 10A4 11A8 11A8 11A3 11A8 10A4 11A3 10A4 10A4 11A3 11A8 10A4 11A3 10A4

Trần Công Văn 11A11 11A11 11A2 11A2 11A4 11A2 11A4 11A4 11A11 11A2 11A11 11A11 11A4 11A11

Nguyễn Trọng Tâm 12A7 12A7 11A7 11A7 12A3 12A3 12A7 11A7 12A3 12A7 12A7 11A7 12A3 12A7

Lê Thị Hà 12A9 12A8 10A2 12A8 10A2 12A8 12A9 10A2 12A9 12A8 12A9 12A9 10A2 12A9

Lê Thị Thúy 11A12 11A5 11A12 HOP 11A12 10A8 11A12 11A5 11A5 10A8 11A12 10A8 10A8 11A5 11A12

Đỗ Thị Loan 11A9 11A6 10A3 11A6 11A9 10A3 11A10 10A3 11A6 11A10 11A6 10A3 11A10 11A9 11A9 11A9 11A10 11A9

Phùng Thị Quỳnh 10A11 10A9 10A5 10A9 10A9 10A5 10A11 10A5 10A11 10A11 10A5 10A9

Lê Thị Đỏ 10A3 10A3 10A6 12A6 10A5 10A8 10A6 10A4 10A7 10A7 12A6 10A4 10A8 10A5

Nguyễn Thị Vân Anh 10A10 12A5 10A9 10A11 12A5 10A10 10A9 10A11

Phạm Thị Loan 10A10 10A10 11A6 11A8 11A8 11A6 11A6 10A10 11A8 11A6 10A10 10A10 11A8 10A10

Trần Thị Xuân Hương 12A6 11A9 12A6 11A11 11A11 12A3 12A6 11A9 12A3 12A3 11A11 12A6 11A9 11A9 12A6 12A6

Đào Thị Tiến 11A4 12A2 12A7 11A4 12A2 11A5 12A7 12A7 11A5 11A4 12A2 11A4 12A7 11A5 11A4

Nguyễn Thị Hương 11A7 11A10 10A9 11A7 11A7 10A9 10A2 11A7 10A2 10A9 10A2 11A10 11A10 10A9 11A7 11A7

Đặng Thị Dung 10A8 10A5 10A8 12A8 10A8 12A1 12A8 12A8 10A5 12A1 10A8 10A8 10A5 12A1 10A8

Nguyễn Thị Quý 11A3 10A11 10A1 10A3 11A2 10A4 10A4 10A11 10A4 10A1 11A3 11A3 10A1 10A3 10A11 10A11 11A2 10A3 11A2

Tô Thùy Linh 12A5 11A12 12A5 12A9 11A12 11A12 12A5 12A5 11A1 12A9 11A1 11A1 12A5 12A9 12A5

Nguyễn Thu Hiền 10A6 10A6 10A6 10A7 12A10 12A4 12A4 10A7 12A10 10A7 10A7 12A10 12A4 10A6 10A6 10A6

Nguyễn Xuân Giao 11A10 12A10 12A9 11A3 11A10 12A9 11A3 11A8 11A1 12A8 12A7 11A8 11A8 12A7 12A1 12A10 11A1 12A8 12A1 12A7

Vũ Thị Nguyệt 12A5 12A6 12A5 12A3 12A6 10A1 12A6 10A10 10A11 12A4 12A5 12A4 10A6 10A6 12A2 12A3 10A2 12A2

Hà Thị Thao Linh 10A9 11A7 11A6 11A6 11A7 10A9 11A5 11A5 10A9 10A3 11A7 11A6 10A9

Nguyễn Văn Chất 11A9 11A4 10A4 11A9 11A2 11A4 11A2 10A5 11A9

Quách Thị Huyền 10A8 10A7 11A12 10A7 10A8 11A12 11A11 11A11

3 6 74

NĂM HỌC 2025-2026

5

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG SỐ 3

(Áp dụng từ ngày 01 tháng 12 năm 2025)

TRƯỜNG THPT TIẾN THỊNH

Giáo viên
2



Trần Thị Thuỳ 10A8 10A7 10A7 12A5 12A9 12A9 10A9 10A9 10A6 12A6 12A6 12A5 12A9 10A6 10A8

Khuất Đỗ Quỳnh 

Trang
11A8 11A8 12A7 11A6 12A8 12A8 12A7 11A6 11A7 11A9 11A7 12A8 11A9 11A8 11A8

Nguyễn Quốc Khánh 11A12 11A11 12A10 12A10 11A12 11A11 11A11 11A12 12A10

Hà Thị Ngát 10A11 10A10 11A10 10A11 10A10 11A10 11A10 10A11 10A10

Lê Văn Đặng 12A1 12A2 12A1 12A1 12A2 12A3 12A3 12A2 10A7 12A3 12A1 10A7 12A1

Hồ Ngọc Quyết 10A2 10A2 10A5 10A2 10A5 10A1 10A1 10A5 10A1 10A2 10A2

Đoàn Văn Khoa 11A2 11A2 10A9 11A4 10A8 11A3 10A11 11A3 10A6 10A11 11A3 10A9 11A4 11A4 10A6 11A2 10A8

Phạm Thị Phước 11A5 10A4 11A5 11A1 11A5 11A1 10A3 10A10 10A4 11A1 11A5 10A10 10A4 10A3 10A3 11A5

Trần Phương Thủy 12A4 12A4 HOP 12A4 12A4 12A4

Triệu Thị Yên 11A2 12A1 12A3 11A3 12A4 12A2 12A4 12A2 12A1 11A3 12A3 11A2

Nguyễn Thị Phong 

Lan
11A8 11A9 11A7 11A7 11A10 11A10 11A6 11A8 11A6 11A9

Phạm Thị Thu Hà 11A10 12A3 12A8 11A10 12A4 12A4 11A1 11A10 12A8 11A1 12A3 11A10

Nguyễn Thị Hường 12A5 10A3 12A7 12A1 12A2 10A3 12A2 10A2 10A2 12A6 12A7 12A1 12A5 12A6

Nguyễn Thị Lợi

Đặng Thị Thuỷ

Miss Ngiên 11A5 11A4 11A3 11A6 11A7 11A4 11A7 11A3 11A5 11A6

Miss Hằng 11A9 11A12 11A8 11A9 11A8 11A12 11A11 11A11

Nguyễn Thị Ngà 10A3 11A2 11A5 11A5 11A2 11A2 10A1 10A1 11A5 10A3 10A3 10A1 10A3 10A3

Lưu Thị Hiền 12A3 12A1 12A3 12A3 10A2 10A2 12A3 12A1 10A2 12A1 12A3

Vũ Văn Thăng 11A3 10A4 11A4 10A4 11A3 11A4 10A5 11A4 10A5 11A3 10A5 11A3 10A4 11A3

Nguyễn Thị Thu 

Hường
11A1 12A4 11A1 HOP 12A2 12A4 12A2 11A1 12A2 12A4 11A1 11A1

Lê Bích Hường 11A6 10A9 10A10 10A9 11A8 10A9 10A10 11A8 11A8 11A6 11A6 11A6 10A10 11A6

Lê Thuỳ Dương 12A8 12A6 12A8 12A2 11A11 12A6 11A11 12A8 11A2 12A2 12A8 11A2 11A2 12A6 11A11 12A2 12A8

Nguyễn Thị Nga A 10A7 10A8 11A1 10A7 11A5 10A7 10A8 10A8 11A1 11A5 11A5 11A1 10A7 10A7

Nguyễn Thị Nga B 10A5 10A2 11A10 10A5 11A7 11A7 10A2 10A5 11A10 11A10 10A2 11A7 10A5 10A5

Phạm Thị Bích Thảo 10A1 10A1 12A1 12A1 10A6 12A4 12A10 10A6 12A7 12A4 12A10 10A6 12A1 10A1 12A4 12A10 12A7 12A7

Trần Thị Thái 10A11 12A9 10A11 12A3 10A11 10A11 12A9 12A3 12A5 12A3 12A9 12A5 12A5 10A11

Lê Hải yến 11A4 11A3 11A9 10A4 10A3 10A3 11A9 11A3 11A9 11A12 11A12 10A4 10A3 11A3 11A4 11A4 11A12 10A4

Phí Thị Hà 12A10 12A9 12A10 12A7 12A10 12A10 12A5 12A9 12A8 12A5 12A7 12A8 12A8 12A9 12A10

Hoàng Thị Lan 10A6 11A10 11A9 11A10 11A9 10A6 11A10 11A8 11A8

Lê Thị Kim Liên 11A11 11A2 11A11 11A5 10A5 11A12 11A11 11A12 10A1 11A4 11A12

Nguyễn Thu Hương 10A8 11A6 10A8 10A4 10A7 10A7 10A9 10A9

Nguyễn Khắc Đạo 11A7 11A4 12A9 12A10 10A4 11A2 11A6 10A5 11A5 10A1

Trịnh Thị Yến

Lê Hồng Hạnh 12A9 12A9 11A11 11A11 11A12 11A12 12A10 12A10

Nguyễn Hữu Tuyển 11A1 11A1 10A1 10A1 11A2 11A2 10A2 10A2



Trịnh Đức Mạnh 12A7 12A7 10A10 10A10 10A11 10A11 12A8 12A8

Nguyễn Văn Trãi



THỨ TIẾT 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11

1 CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN

2 NN - Thảo A Lý - Quyết Tin - Đỏ Lý - Phước Văn - Dung Văn - Hiền V Toán - Trường Sử - Huyền NN - Hường A Văn - Loan V Toán - Quỳnh

3 NN - Thảo A NN - Nga B Tin - Đỏ Hóa - Thăng Lý - Quyết Văn - Hiền V Sử - Huyền NN - Nga A Toán - Quỳnh NN - Hường A Văn - Quý

4 Văn - Quý Toán - Hà T Toán - Loan Sử - Chất Toán - Quỳnh Tin - Đỏ Văn - Hiền V Văn - Dung Văn - Ng.Hương Toán - Trường NN - Thái

5

1 Toán - Hoài Hóa - Hiền H Văn - Quý Hóa - Thăng NN - Nga B CD - Lan CD NN - Nga A Văn - Dung NN - Hường A Tin - Vân Anh Địa - Ngát

2 Toán - Hoài Hóa - Hiền H Sinh - Hường S NN - yến Tin - Đỏ NN - Thảo A Toán - Trường Toán - Thúy Văn - Ng.Hương Địa - Ngát NN - Thái

3 GDTC - Tuyển Văn - Ng.Hương NN - yến Toán - Lan GDDP - Liên Toán - Tuấn NN - Nga A Địa - Thuỳ Lý - Khoa GDTC - Mạnh NN - Thái

4 GDTC - Tuyển NN - Nga B Toán - Loan Văn - Quý Hóa - Thăng Toán - Tuấn Địa - Thuỳ Tin - Đỏ Tin - Vân Anh GDTC - Mạnh Địa - Ngát

5 Sử - Nguyệt Văn - Ng.Hương NN - yến Văn - Quý Văn - Dung Tin - Đỏ Địa - Thuỳ Lý - Khoa NN - Hường A Địa - Ngát Tin - Vân Anh

1 Hóa - Ngà Lý - Quyết Sinh - Hường S Tin - Đỏ NN - Nga B NN - Thảo A Sử - Huyền CD - Hương Toán - Quỳnh NN - Hường A Văn - Quý

2 Hóa - Ngà Toán - Hà T Toán - Loan Văn - Quý Lý - Quyết Toán - Tuấn Tin - Đỏ Sử - Huyền Toán - Quỳnh Sử - Nguyệt Lý - Khoa

3 Văn - Quý Sinh - Hường S Lý - Phước QPAN - Đạo Toán - Quỳnh Toán - Tuấn Tin - Đỏ CD - Hương Sử - Linh S Toán - Trường Sử - Nguyệt

4 Lý - Quyết Sinh - Hường S Hóa - Ngà GDDP - Hương Sử - Chất Lý - Khoa Văn - Hiền V Văn - Dung Địa - Thuỳ Lý - Phước Toán - Quỳnh

5 Lý - Quyết NN - Nga B Hóa - Ngà Lý - Phước Toán - Quỳnh NN - Thảo A CD - Hương Văn - Dung Địa - Thuỳ Toán - Trường Lý - Khoa

1 Văn - Quý Toán - Hà T Toán - Loan Toán - Lan Hóa - Thăng Địa - Thuỳ Toán - Trường NN - Nga A Văn - Ng.Hương Văn - Loan V Toán - Quỳnh

2 NN - Thảo A Văn - Ng.Hương Văn - Quý NN - yến QPAN - Đạo CD - Lan CD Văn - Hiền V Toán - Thúy Lý - Khoa Toán - Trường Toán - Quỳnh

3 GDDP - Liên GDTC - Tuyển NN - yến Toán - Lan Toán - Quỳnh Sử - Nguyệt Văn - Hiền V NN - Nga A Sử - Linh S Lý - Phước Văn - Quý

4 QPAN - Đạo GDTC - Tuyển Sử - Linh S Lý - Phước Hóa - Thăng Sử - Nguyệt Lý - Đặng Toán - Thúy Toán - Quỳnh Văn - Loan V Văn - Quý

5

1 Toán - Hoài Hóa - Hiền H Lý - Phước Tin - Đỏ Lý - Quyết Lý - Khoa CD - Hương Toán - Thúy Văn - Ng.Hương Văn - Loan V GDTC - Mạnh

2 Hóa - Ngà Sử - Nguyệt Văn - Quý Toán - Lan Văn - Dung Địa - Thuỳ Toán - Trường Tin - Đỏ CD - Hương Tin - Vân Anh GDTC - Mạnh

3 Lý - Quyết Toán - Hà T Lý - Phước Hóa - Thăng NN - Nga B Văn - Hiền V NN - Nga A Địa - Thuỳ Tin - Vân Anh NN - Hường A Địa - Ngát

4 Toán - Hoài Lý - Quyết Hóa - Ngà NN - yến Tin - Đỏ Văn - Hiền V Lý - Đặng Lý - Khoa CD - Hương Địa - Ngát Tin - Vân Anh

5 TNHN - Hoài TNHN - Quyết TNHN - Ngà TNHN - Lan TNHN - Nga B TNHN - Hiền V TNHN - Nga A TNHN - Dung TNHN - Linh S TNHN - Loan V TNHN - Thái

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG SỐ 3

Năm học 2025-2026

2

Thực hiện từ ngày 01 tháng 12 năm 2025

TRƯỜNG THPT TIẾN THỊNH

3

4

5

6

Không tự ý sửa vào TKB TKB số 3, thực hiện  từ 01/12/2025



THỨ TIẾT 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11 11A12

1 CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN

2 Toán - Hiệp Hóa - Ngà Văn - Quý NN - yến Toán - Thúy Toán - Loan Sử - Linh S Địa - Trang Sử - Chất Sử - Giao CD - Liên Văn - Linh V

3
Hóa - Hường 

H
GDDP - Liên NN - yến Sử - Chất Hóa - Ngà Sử - Linh S QPAN - Đạo Toán - Lan

Văn - 

T.Hương

Văn - 

Ng.Hương
Toán - Văn Toán - Thúy

4 NN - Nga A Toán - Văn CN - Yên QPAN - Đạo Lý - Phước Văn - Loan V Toán - Tâm Toán - Lan NN - yến NN - Nga B CD - Liên Sử - Huyền

5 Lý - Phước Toán - Văn Sử - Giao Hóa - Thăng GDDP - Liên Địa - Trang Văn - Ng.Hương Văn - Loan V Sử - Chất Sinh - Hà S
Văn - 

T.Hương
Toán - Thúy

1
GDTC - 

Tuyển
Lý - Khoa Toán - Lan Văn - Tiến Sinh - Ngiên Toán - Loan Văn - Ng.Hương Văn - Loan V Sinh - Hằng Sử - Giao

Văn - 

T.Hương
Địa - Khánh

2
GDTC - 

Tuyển
Lý - Khoa Hóa - Thăng Sinh - Ngiên NN - Nga A Văn - Loan V NN - Nga B Toán - Lan Toán - Loan CD - Lan CD Địa - Khánh Sinh - Hằng

3 Sinh - Hà S Văn - Quý Sinh - Ngiên Hóa - Thăng Hóa - Ngà Văn - Loan V NN - Nga B NN - Hường A CD - Lan CD Địa - Ngát GDTC - Hạnh Toán - Thúy

4 Toán - Hiệp Hóa - Ngà Sử - Giao Lý - Khoa Văn - Tiến Sinh - Ngiên Văn - Ng.Hương Sinh - Hằng
Văn - 

T.Hương
Sinh - Hà S GDTC - Hạnh CD - Liên

5
Hóa - Hường 

H
Hóa - Ngà Toán - Lan Hóa - Thăng Toán - Thúy Địa - Trang Sinh - Ngiên Sử - Giao Sinh - Hằng CD - Lan CD CD - Liên Địa - Khánh

1 Sử - Giao Sử - Chất Lý - Khoa Toán - Văn Lý - Phước Sử - Linh S Toán - Tâm CN - Lan CN NN - yến Toán - Loan NN - Dương Văn - Linh V

2 Lý - Phước Toán - Văn NN - yến Sử - Chất Văn - Tiến
GDDP - 

Hương
Sử - Linh S NN - Hường A CN - Lan CN NN - Nga B

Văn - 

T.Hương
Văn - Linh V

3 Toán - Hiệp Sử - Chất Lý - Khoa Văn - Tiến Hóa - Ngà Toán - Loan CN - Lan CN NN - Hường A NN - yến NN - Nga B NN - Dương Sử - Huyền

4 Toán - Hiệp QPAN - Đạo Văn - Quý Toán - Văn Sử - Linh S
NN - Hường 

A
CN - Lan CN Sử - Giao

Văn - 

T.Hương
Toán - Loan Sử - Huyền NN - yến

5 Văn - Linh V NN - Dương Văn - Quý Văn - Tiến Sử - Linh S Toán - Loan Toán - Tâm Sử - Giao Sử - Chất CN - Lan CN Sử - Huyền NN - yến

1 Lý - Phước
GDTC - 

Tuyển
Lý - Khoa Sinh - Ngiên Toán - Thúy QPAN - Đạo Địa - Trang Sinh - Hằng CD - Lan CD CN - Lan CN Địa - Khánh CD - Liên

2 Văn - Linh V
GDTC - 

Tuyển
Hóa - Thăng Toán - Văn Lý - Phước CN - Lan CN Sinh - Ngiên Văn - Loan V Địa - Trang Toán - Loan Địa - Khánh Sinh - Hằng

3 Văn - Linh V NN - Dương Sinh - Ngiên Lý - Khoa QPAN - Đạo Văn - Loan V Địa - Trang CN - Lan CN Toán - Loan CD - Lan CD Toán - Văn Toán - Thúy

4 NN - Nga A NN - Dương Toán - Lan GDDP - Liên Sinh - Ngiên CN - Lan CN GDDP - Hiền CD - Lan CD Toán - Loan
Văn - 

Ng.Hương
Sinh - Hằng Địa - Khánh

5 Sử - Giao Toán - Văn NN - yến Lý - Khoa NN - Nga A Sinh - Ngiên Sử - Linh S CD - Lan CD CN - Lan CN
Văn - 

Ng.Hương
Sinh - Hằng CD - Liên

1 Sinh - Hà S Văn - Quý Hóa - Thăng NN - yến NN - Nga A
NN - Hường 

A
Toán - Tâm Toán - Lan Toán - Loan Địa - Ngát Toán - Văn GDTC - Hạnh

2 NN - Nga A Lý - Khoa CN - Yên NN - yến Văn - Tiến
NN - Hường 

A
NN - Nga B Văn - Loan V Địa - Trang Địa - Ngát Toán - Văn GDTC - Hạnh

3
Hóa - Hường 

H
Văn - Quý Toán - Lan Toán - Văn Toán - Thúy Sử - Linh S Văn - Ng.Hương Địa - Trang

Văn - 

T.Hương
Toán - Loan NN - Dương NN - yến

4
TNHN - 

Hường H
TNHN - Yên

TNHN - 

Thăng
TNHN - Tiến

TNHN - 

Phước

TNHN - 

Hường A

TNHN - 

Ng.Hương
TNHN - Trang TNHN - Loan TNHN - Hà S TNHN - Văn TNHN - Thúy

5
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THỨ TIẾT 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10

1 CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN CC - TNHN

2 CN - Yên Văn - Tiến Sinh - Hà S Hóa - Hường H Sử - Nguyệt NN - Dương Toán - Tâm Toán - Hà T NN - Thái Toán - Hoài

3 Hóa - Hiền H Lý - Đặng CN - Yên Lý - Thủy Văn - Linh V Sử - Nguyệt Văn - Tiến NN - Dương CD - Hà Sử - Giao

4 Lý - Đặng NN - Dương Hóa - Hiền H Toán - Hiệp Toán - Hoài Văn - T.Hương Địa - Trang Sinh - Hà S Sử - Giao CD - Hà

5 NN - Thảo A Toán - Hiệp Hóa - Hiền H Lý - Thủy Sử - Nguyệt Toán - Trường CD - Hà Văn - Dung Văn - Linh V Văn - Hiền V

1 NN - Thảo A Hóa - Hường H NN - Thái Sinh - Hà S Sinh - Hường S Tin - Đỏ GDTC - Mạnh Địa - Trang GDTC - Hạnh CD - Hà

2 Văn - Dung Toán - Hiệp Văn - T.Hương Sinh - Hà S Tin - Vân Anh CD - Khải GDTC - Mạnh Địa - Trang GDTC - Hạnh CD - Hà

3 Toán - Trường Văn - Tiến Sử - Nguyệt Hóa - Hường H CD - Hà Văn - T.Hương Sinh - Hường S Văn - Dung Sử - Giao Địa - Khánh

4 Sinh - Hường S Hóa - Hường H Hóa - Hiền H NN - Thảo A Toán - Hoài Sử - Nguyệt Địa - Trang Văn - Dung CD - Hà Địa - Khánh

5 Hóa - Hiền H Sinh - Hường S Văn - T.Hương Toán - Hiệp Toán - Hoài Toán - Trường Văn - Tiến Sinh - Hà S NN - Thái NN - Thảo A

1 Lý - Đặng Toán - Hiệp Văn - T.Hương Văn - Hiền V Địa - Thuỳ Sử - Nguyệt Văn - Tiến Toán - Hà T QPAN - Đạo Toán - Hoài

2 Toán - Trường Sinh - Hường S Toán - Tâm Văn - Hiền V Toán - Hoài NN - Dương NN - Thảo A Sử - Giao Địa - Thuỳ QPAN - Đạo

3 Văn - Dung Lý - Đặng Toán - Tâm NN - Thảo A Văn - Linh V Văn - T.Hương Sử - Giao Toán - Hà T Địa - Thuỳ Toán - Hoài

4 Toán - Trường Văn - Tiến Lý - Đặng Sử - Nguyệt Văn - Linh V Tin - Đỏ Toán - Tâm NN - Dương Toán - Hà T NN - Thảo A

5

1 NN - Thảo A NN - Dương NN - Thái CN - Yên Sử - Nguyệt Sinh - Hường S Sử - Giao CD - Hà Văn - Linh V Văn - Hiền V

2 Sử - Giao CN - Yên Lý - Đặng Sử - Nguyệt CD - Hà CD - Khải Sinh - Hường S NN - Dương Toán - Hà T GDDP - Hiền

3 Sinh - Hường S Lý - Đặng Toán - Tâm CN - Yên NN - Thái Địa - Thuỳ CD - Hà Toán - Hà T GDDP - Hiền Sử - Giao

4 Toán - Trường CN - Yên NN - Thái NN - Thảo A Sinh - Hường S Địa - Thuỳ Toán - Tâm CD - Hà Toán - Hà T Văn - Hiền V

5 CN - Yên Sử - Nguyệt Lý - Đặng Văn - Hiền V Địa - Thuỳ Sinh - Hường S Toán - Tâm Địa - Trang NN - Thái Địa - Khánh

1 Lý - Đặng Hóa - Hường H Sử - Nguyệt Toán - Hiệp Tin - Vân Anh Toán - Trường Văn - Tiến Sử - Giao Địa - Thuỳ NN - Thảo A

2 Sử - Giao Toán - Hiệp Sinh - Hà S Hóa - Hường H Văn - Linh V NN - Dương NN - Thảo A CD - Hà Toán - Hà T Toán - Hoài

3 Hóa - Hiền H Sử - Nguyệt CN - Yên Lý - Thủy NN - Thái Toán - Trường NN - Thảo A GDTC - Mạnh CD - Hà GDTC - Hạnh

4 Văn - Dung NN - Dương Toán - Tâm Toán - Hiệp NN - Thái Văn - T.Hương Sử - Giao GDTC - Mạnh Văn - Linh V GDTC - Hạnh

5 TNHN - Đặng TNHN - Hiệp TNHN - Hiền H TNHN - Thủy TNHN - Linh V
TNHN - 

T.Hương
TNHN - Tâm TNHN - Dương TNHN - Hà T TNHN - Hà

5
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